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1 MN01 Võ Thúy An 2003 x
Cao đẳng Sư 

phạm Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Phú Đức 81 81 Trúng tuyển

2 MN02 Phạm Thị Kim Anh 2002 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Phú Đức 60 60 Trúng tuyển

3 MN03 Trần Thị Trâm Anh 2000 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Sen Hồng 70 70 Trúng tuyển

4 MN04 Phạm Huỳnh Cúc 2003 x
Cao đẳng Sư 

phạm Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Phú Hiệp 80 80 Trúng tuyển

5 MN05 Nguyễn Thị Anh Đào 1990 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Tràm Chim 75 75 Trúng tuyển

6 MN06 Phan Thị Bắc Giang 2002 x
Cao đẳng Sư 

phạm Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Tràm Chim 90 90 Trúng tuyển

7 MN07 Nguyễn Thị Ngọc Hân 2002 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Phú Đức 80 80 Trúng tuyển

8 MN08 Võ Thị Xuân Hoa 1994 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Hoa Sen 75 75 Trúng tuyển

9 MN09 Bùi Thị Kiều Hoa 1996 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Hoa Sen 70 70 Trúng tuyển

10 MN10 Võ Thị Cẩm Hồng 1997 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non An Long 70 70 Trúng tuyển

11 MN11 Phạm Thị Huệ 2002 x
Cao đẳng Sư 

phạm Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Phú Thọ Vắng Vắng Không đạt

12 MN12 Nguyễn Thị Diễm Hương 2003 x
Cao đẳng Sư 

phạm Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Hoa Sen 60 60 Trúng tuyển
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13 MN13 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1991 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Phú Hiệp 65 65 Trúng tuyển

14 MN14 Nguyễn Thị Loan 1996 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Tràm Chim 80 80 Trúng tuyển

15 MN15 Nguyễn Thị Như Mơ 2002 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Phú Hiệp 60 60 Trúng tuyển

16 MN16 Nguyễn Thị Như Mộng 2002 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Phú Hiệp 70 70 Trúng tuyển

17 MN17 Nguyễn Thị Kim Ngọc 1979 x
Đại học Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Tràm Chim Vắng Vắng Không đạt

18 MN18 Bùi Thị Bích Như 1984 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non An Hòa 70 70 Trúng tuyển

19 MN19 Đặng Thị Huỳnh Như 2003 x
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Hoa Sen 78 78 Trúng tuyển

20 MN20 Nguyễn Thị Diễm Phương 2002 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Phú Đức 85 85 Trúng tuyển

21 MN21 Triệu Thị Cẩm Thương 1984 x
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Sen Hồng 85 85 Trúng tuyển

22 MN22 Đinh Thị Ngọc Thúy 1992 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non An Long 80 80 Trúng tuyển

23 MN23 Lê Thị Cẩm Tiên 2000 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Phú Hiệp 60 60 Trúng tuyển

24 MN24 Hồ Thị Mỹ Tiên 1998 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non Phú Thành B 65 65 Trúng tuyển

25 MN25 Nguyễn Thị Mai Trinh 1996 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non An Hòa 70 70 Trúng tuyển

26 MN26 Nguyễn Ngọc Tuyến 1999 x
Cử nhân Giáo 

dục Mầm non
Giáo viên Mẩm non hạng III Trường Mầm non An Long 55 55 Trúng tuyển

1 TH01 Lê Hữu Định 2000
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học An Long 1 78,5 78,5 Trúng tuyển

2 TH02 Nguyễn Thị Thùy Dương 2002 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Ninh 2 89,5 89,5 Trúng tuyển

II. CHỨC DANH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III - MÃ SỐ V.07.03.29
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3 TH03 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1996 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Đức Vắng Vắng Không đạt

4 TH04 Hồ Thị Thu Hạ 2002 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Ninh 2 Vắng Vắng Không đạt

5 TH05 Trương Chí Hải 1993
Cử nhân Sư 

phạm Âm nhạc
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Tân Công Sính 90,5 90,5 Trúng tuyển

6 TH06 Bùi Thị Ngọc Hân 2002 x
Cử nhân Sư 

phạm Âm nhạc
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học An Hòa 1 82 82 Trúng tuyển

7 TH07 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1996 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học An Long 2 Vắng Vắng Không đạt

8 TH08 Lê Tuấn Hào 2001
Kỹ sư Kỹ thuật 

Máy tính
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Thọ Vắng Vắng Không đạt

9 TH09 Đặng Thị Thu Huệ 1995 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Ninh 2 78 78 Trúng tuyển

10 TH10 Triệu Nhất Huy 2002
Cử nhân Sư 

phạm Mỹ thuật
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Tân Công Sính 78 78 Trúng tuyển

11 TH11 Nguyễn Thành Khang 2002
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Thành A1 91 91 Trúng tuyển

12 TH12 Nguyễn Hữu Kiên 1996
Cử nhân Sư 

phạm Âm nhạc
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Tân Công Sính Vắng Vắng Không đạt

13 TH13 Trần Trung Kiên 2002 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Thọ 81,5 81,5 Trúng tuyển

14 TH14 Lê Thị Xuân Lan 2001 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Hiệp Vắng Vắng Không đạt

15 TH15 Phạm Thị Phương Mai 2000 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Ninh 1 89 89 Trúng tuyển

16 TH16 Trần Thị Mót 1992 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Tân Công Sính 86,5 86,5 Trúng tuyển

17 TH17 Dương Thị Ngọc Mỹ 1998 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Thành A1 Vắng Vắng Không đạt

18 TH18 Trần Quốc Nam 2002
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học An Hòa 1 Vắng Vắng Không đạt

19 TH19 Nguyễn Thị Trúc Ngân 1998 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học An Long 2 Vắng Vắng Không đạt
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20 TH20 Nguyễn Trí Ngọc 1992
Cử nhân Sư 

phạm Tin học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Thành A2

Hoàn 

thành

 nghĩa 

vụ 

quân 

sự

2,5 85,5 88 Trúng tuyển

21 TH21 Bùi Kim Nguyên 1995 x
Cử nhân sư 

phạm Tiếng Anh
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học An Hòa 1 Vắng Vắng Không đạt

22 TH22 Đỗ Phước Nhân 1992
Cử nhân Sư 

phạm Âm nhạc
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học An Long 2 Vắng Vắng Không đạt

23 TH23 Nguyễn Thị Hồng Nhi 1998 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Hiệp Vắng Vắng Không đạt

24 TH24 Trần Hoàng Yến Nhi 2002 x
Cử nhân SP 

Tiếng Anh
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Tràm Chim 2 60 60 Trúng tuyển

25 TH25 Huỳnh Như 2002 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Hiệp 61,5 61,5 Trúng tuyển

26 TH26 Trà Thị Huỳnh Như 2001 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Hiệp

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số

5 55,5 60,5 Trúng tuyển

27 TH27 Nguyễn Hồng Phúc 1997
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Thành A1 52,5 52,5 Trúng tuyển

28 TH28 Trần Thị Như Phụng 2001 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học An Long 2 52,5 52,5 Trúng tuyển

29 TH29 Võ Thị Huỳnh Phương 2002 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Cường 1 Vắng Vắng Không đạt

30 TH30 Nguyễn Nhã Phương 1989 x
Cử nhân Sư 

phạm Âm nhạc
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Ninh 1 62 62 Trúng tuyển

31 TH31 Dương Bích Phượng 1996 x
Cử nhân Sư 

phạm Mỹ thuật
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Ninh 2 33,5 33,5 Không đạt

32 TH32 Nguyễn Nhựt Phương Quỳnh 1992 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Thành A1 40,5 40,5 Không đạt

33 TH33 Ngô Thanh Sang 1999
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Thành A1 Vắng Vắng Không đạt
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34 TH34 Nguyễn Thị Son 2000 x
Cử nhân SP 

Tiếng Anh
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Hiệp 74 74 Trúng tuyển

35 TH35 Nguyễn Phước Tài 2002
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Ninh 1 47 47 Không đạt

36 TH36 Huỳnh Hữu Tân 2001
Cử nhân Sư 

phạm Mỹ thuật
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Ninh 2 69,5 69,5 Trúng tuyển

37 TH37 Võ Thị Cẩm Thu 2002 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Cường 1 70,5 70,5 Trúng tuyển

38 TH38 Phạm Thị Huỳnh Thư 1999 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Thành A1 Vắng Vắng Không đạt

39 TH39 Hồ Thị Bích Trâm 2002 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Thọ 56 56 Trúng tuyển

40 TH40 Vỏ Thị Ngọc Trâm 2000 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học An Long 2 Vắng Vắng Không đạt

41 TH41 Cao Thị Mai Trâm 2000 x
Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Tân Công Sính 57 57 Trúng tuyển

42 TH42 Lê Nguyên Trung 2002
Cử nhân sư 

phạm Tiếng Anh
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Cường 2 53,5 53,5 Trúng tuyển

43 TH43 Trần Thị Cẩm Tú 2002 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Ninh 2 57,5 57,5 Trúng tuyển

44 TH44 Trần Thị Việt 2001 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Hiệp 54 54 Trúng tuyển

45 TH45 Phan Thị Kim Xoàn 2002 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Phú Cường 1 65,5 65,5 Trúng tuyển

46 TH46 Bùi Thị Như Ý 2002 x
Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học
Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Tràm Chim 1 Vắng Vắng Không đạt

1 THCS01 Nguyễn Trần Nhật Anh 1997
Cử nhân Giáo 

dục Chính trị

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS An Hòa 25 25 Không đạt

2 THCS02 Nguyễn Thanh Danh 2001
Cử nhân Công 

nghệ thông tin

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS An Hòa Vắng Vắng Không đạt

III. CHỨC DANH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III - MÃ SỐ V.07.04.32
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3 THCS03 Võ Ngọc Hồng Đào 1999 X
Cử nhân Sư 

phạm Tiếng Anh

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS An Hòa Vắng Vắng Không đạt

4 THCS04 Trương Hồng Điệp 1989

Cử nhân Sư 

phạm 

Kỹ thuật nông 

nghiệp

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS Phú Hiệp 50,5 50,5 Trúng tuyển

5 THCS05 Nguyễn Duy 2002
Cử nhân Sư 

phạm Tiếng Anh

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS Phú Thọ Vắng Vắng Không đạt

6 THCS06 Nguyễn Thị Bé Duyên 1993 X
Cử nhân Sư 

phạm Địa lý

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS Tràm Chim 80 80 Trúng tuyển

7 THCS07 Nguyễn Phạm Nhật Hào 1999
Cử nhân Sư 

phạm Âm nhạc

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS Phú Cường 64,5 64,5 Trúng tuyển

8 THCS08 Trần Huỳnh Minh Hiếu 2002 X
Cử nhân Sư 

phạm Vật lý

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS Phú Cường Vắng Vắng Không đạt

9 THCS09 Bùi Thị Huỳnh Hoa 1996 X
Cử nhân Giáo 

dục Chính trị

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS An Hòa Vắng Vắng Không đạt

10 THCS10 Huỳnh Văn Khang 1987
Cử nhân Sư 

phạm Lịch sử

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS Phú Cường

TN 

đào 

tạo sĩ 

quan 

dự bị, 

được 

phong 

quân 

hàm

5 70 75 Trúng tuyển

11 THCS11 Trần Ngọc Khương 1989
Cử nhân Công 

tác xã hội

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS An Hòa Vắng Vắng Không đạt

12 THCS12 Phan Thị Cẩm Lình 1987 X
Cử nhân Giáo 

dục Chính trị

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS An Hòa Vắng Vắng Không đạt
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Số báo

danh
Họ và chữ lót Tên

Năm

sinh
Nữ

Trình độ

Chuyên môn
Vị trí tuyển dụng
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Điểm 

ưu 

tiên

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 2

Tổng

điểm
Kết quả

Ghi 

chú

13 THCS13 Võ Minh 1991
Cử nhân Sư 

phạm Vật lý

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS Phú Hiệp 71 71 Trúng tuyển

14 THCS14 Lê Thị Hoàng Mỹ 1991 X
Cử nhân Sư 

phạm Vật lý

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS Phú Cường 75 75 Trúng tuyển

15 THCS15 Đặng Thị Kim Ngọc 2002 X
Cử nhân Sư 

phạm Ngữ văn

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS An Hòa Vắng Vắng Không đạt

16 THCS16 Dương Thị Thúy Ngọc 1999 X
Cử nhân Giáo 

dục Chính trị

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS Phú Hiệp Vắng Vắng Không đạt

17 THCS17 Nguyễn Thị Kim Quyên 1988 X
Kỹ sư Công 

nghệ thông tin

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS An Hòa Vắng Vắng Không đạt

18 THCS18 Lê Thị Tố Quyên 1995 X
Cử nhân Giáo 

dục Chính trị

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS An Hòa Vắng Vắng Không đạt

19 THCS19 Lê Nguyễn Như Quỳnh 2002 X
Cử nhân Sư 

phạm Tiếng Anh

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS Phú Cường 73,5 73,5 Trúng tuyển

20 THCS20 Lê Phước Tấn 1985
Cử nhân Giáo 

dục Chính trị

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS Phú Hiệp 64,5 64,5 Trúng tuyển

21 THCS21 Dương Thị Hồng Thắm 1998 X
Cử nhân Sư 

phạm Vật lý

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS Phú Cường Vắng Vắng Không đạt

22 THCS22 Lê Đình Thi 2002
Cử nhân Sư 

phạm Toán học

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường TH và THCS Phú Thành B 66,5 66,5 Trúng tuyển

23 THCS23 Khấu Quốc Triều 2000
Cử nhân Sư 

phạm Toán học

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường TH và THCS Phú Thành B 75,5 75,5 Trúng tuyển

24 THCS24 Lữ Thị Kim Xuyến 1990 X
Cử nhân Giáo 

dục Chính trị

Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III
Trường THCS An Hòa 57,5 57,5 Trúng tuyển
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